
Biểu số 01

Số lượng sản phẩm, 

dịch vụ
Chất lượng sản phẩm, dịch vụ

I
Các doanh nghiệp thực hiện 

nhiệm vụ công ích

1
Cty TNHH MTV thuỷ lợi 

Liễn Sơn
77.885,8 751,9 601,5 2.535,2 

 - Tưới, tiêu, thoát 

nước: 72,862.73 ha

2
Cty TNHH MTV thuỷ lợi 

Lập Thạch
27.499,9 20,0 16,0 152,6 

 - Tưới, tiêu, thoát 

nước: 36,502.77 ha

3
Cty TNHH MTV thuỷ lợi 

Tam Đảo
24.775,1 82,4 65,9 989,2 

 - Tưới, tiêu, thoát 

nước: 25,412.13 ha

4
Cty TNHH MTV thuỷ lợi 

Phúc Yên
16.280,5 420,7 335,5 1.134,3 

 - Tưới, tiêu, thoát 

nước:  6,356.13 ha

II
Doanh nghiệp sản xuất 

kinh doanh

1
Cty TNHH MTV Xổ số 

kiến thiết Vĩnh Phúc
70.669,2 1.737,0 1.388,1 4,63 19.325,4 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /       / 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

STT Doanh nghiệp

Tổng doanh 

thu (Triệu 

đồng)

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC

Lợi nhuận 

trước thuế 

(Triệu đồng)

Tỷ suất lợi nhuận 

sau thuế/ Vốn chủ 

sở hữu (%)

Lợi nhuận 

sau thuế 

(Triệu đồng)

 Quản lý, điều hòa phân phối nước 

hợp lý trong hệ thống công trình 

thủy lợi, đáp ứng yêu cầu sản xuất 

và phục vụ đời sống dân sinh; Đảm 

bảo các đợt tưới, mức tưới tuân thủ 

các chỉ tiêu kỹ thuật, không ảnh 

hưởng đến năng suất cây trồng; 

Chất lượng nước, mức cấp nước tại 

các điểm giao nước đảm bảo quy 

định theo các phương thức tưới.

Nộp ngân 

sách NN 

(Triệu đồng)

Sản phẩm, dịch vụ công ích

Các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

SỐ LIỆU GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH LÀM CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2025
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